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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HĐND TỈNH

07/11/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 96/2024/NQ-HĐND quy
định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh
phí chi  thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La
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07/11/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 97/2024/NQ-HĐND quy
định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự
toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị;
Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và
kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng
mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây
dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
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UBND TỈNH

31/10/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 43/2024/QĐ-UBND về
việc điều chỉnh một số nội dung quy định Bảng giá đất
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai  đoạn 2020 - 2024 để áp
dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
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31/10/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 44/2024/QĐ-UBND quy
định mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất hàng năm
trên địa bàn tỉnh Sơn La

36

04/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 45/2024/QĐ-UBND về
việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La.
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05/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 46/2024/QĐ-UBND về
việc quy định thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản
lý.
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06/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 47/2024/QĐ-UBND về
việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La

42

11/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 48/2024/QĐ-UBND về
việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

07/11/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 412/NQ-HĐND về giám
sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025”
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07/11/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 413/NQ-HĐND về việc
phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách
tỉnh (đợt 18)

52

07/11/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 414/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn bổ
sung cân đối ngân sách tỉnh

57

UBND TỈNH

08/11/2024 Chỉ thị  của Chủ tịch UBND tỉnh số 12/CT-UBND về
việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật
Đấu thầu.
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 96/2024//NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

 

NGHỊ QUYÉT 

Quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động                     

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên                        

nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 25 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 925/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghi quyết này quy đinh thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn 

vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La theo quy định tại 

khoản 28 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có 

liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La 

1. Thẩm quyền quyết định đối với các dự án đầu tư hệ thống thông tin, phần 

cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 24 Điều 3 Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP (được bổ sung tại điểm h khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

82/2024/NĐ-CP) sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

a) Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định dự án đầu tư có giá trị trên 5 tỷ đồng/dự án.  

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I quyết định dự án đầu tư có giá trị trên 

200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/dự án tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. 

- Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định dự án đầu tư có giá trị không 

quá 200 triệu đồng/dự án. 

b) Các cơ quan, tổ chức cấp huyện và cấp xã 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định dự án đầu tư có giá trị trên 5 tỷ đồng/dự án. 

 - Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định dự án đầu tư có giá trị trên 

200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/dự án tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý 

và UBND cấp xã. 

 - Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định dự án đầu tư có giá trị không 

quá 200 triệu đồng/dự án. 

 2. Thẩm quyền quyết định thuê dịch vụ công nghệ thông tin không có sẵn 

trên thị trường  
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 a) Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 

 - Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thuê dịch vụ có giá trị trên 5 tỷ đồng/dự 

toán thuê.  

 - Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I quyết định thuê dịch vụ có giá trị trên 

200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/dự toán thuê tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 

quản lý.  

 - Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định thuê dịch vụ có giá trị không 

quá 200 triệu đồng/dự toán thuê.  

 b) Các cơ quan, tổ chức cấp huyện và cấp xã 

 - Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thuê dịch vụ có giá trị trên 5 tỷ đồng/dự 

toán thuê.  

 - Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thuê dịch vụ có giá trị trên 

200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/dự toán thuê tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 

quản lý và UBND cấp xã.  

 - Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định thuê dịch vụ có giá trị không 

quá 200 triệu đồng/dự toán thuê. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 25 thông qua 

ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 11 năm 2024./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 97/2024/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng 

nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 25 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng; 

Xét Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của ƯBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 925/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang 

thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực 

hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự 

án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 25 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Thẩm quyền quyết định duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện                   

trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt và kinh phí                 

thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình 

trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên                      

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2024/NQ-HĐND 

 ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh) 
 

 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền 

quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, 

xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng 

nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La theo điểm b 

khoản 2 Điều 5 và điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 

24 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư 

xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. 

Các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là Sở); 

Các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND huyện (sau đây gọi chung là Phòng) 

 

Chương II 
 

 THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT  

NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ 
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Điều 3. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh  

a) UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 

hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết 

bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 10 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ. 

b) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 05 

tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

c) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí 

thực hiện từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

d) Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí 

thực hiện dưới 01 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp 

huyện), cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) 

a) UBND cấp huyện trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh 

phí thực hiện từ 10 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ.  

b) UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán 

kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng/nhiệm vụ.  

c) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực 

hiện từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

d) Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí 

thực hiện dưới 01 tỷ đồng/nhiệm vụ.   

Điều 4. Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng  

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh  

a) UBND tỉnh quyết đinh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 

hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các 

dự án đã đầu tư xây dựng của các tổ chức, đơn vị có tổng dự toán kinh phí thực 

hiện tối đa 15 tỷ đồng/nhiệm vụ (trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c 

khoản này).  
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b) UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 

hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự 

án đã đầu tư xây dựng của các Sở; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có tổng dự 

toán kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

c) Sở quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư 

xây dựng của các Sở; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có tổng dự toán kinh phí 

thực hiện dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp 

huyện), cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). 

a) UBND cấp huyện quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong 

các dự án đã đầu tư có tổng dự toán kinh phí thực hiện tối đa 15 tỷ đồng/nhiệm 

vụ (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này). 

b) Phòng, UBND cấp xã quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh 

phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình 

trong các dự án đã đầu tư của các Phòng, các đơn vị trực thuộc Phòng, UBND 

cấp xã có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng/nhiệm vụ./.  
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 43/2024/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 để áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất 

đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH1, Luật Kinh doanh bất động sản 

số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về giá đất;  

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

743/TTr-STNMT ngày 29 tháng 10 năm 2024, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định 

số 508/BC-STP ngày 29 tháng 10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 để áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
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1. Sửa đổi Điều 1 quy định kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 như sau: 

“Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:  

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của 

hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; 

b) Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; 

c) Tính thuế sử dụng đất; 

d) Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; 

đ) Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

e) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

g) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử 

dụng đất đai; 

h) Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; 

i) Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

theo quy hoạch chi tiết xây dựng; 

k) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu 

giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; 

l) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

cho người đang thuê; 

m) Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi 

thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều 

kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.” 

2. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Bảng 5.1- Thành phố Sơn La 

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 

2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 01/2022/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định 

tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND 

tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024; Quyết 
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định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 

và Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022; Quyết định 

số 19/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 sửa đổi bổ sung bảng giá đất 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 (có Phụ lục số 01 và Biểu số 01, 

02, 03 kèm theo).  

3. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.9 - 

Huyện Mộc Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 4 năm 2021 bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024; Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 6 năm 2023 sửa đổi bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2020 - 2024 (có Phụ lục số 02, Biểu số 01, 02 kèm theo).  

4. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.12 - 

Huyện Phù Yên ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của UBND; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

4 năm 2021 bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2020 - 2024 (có Phụ lục số 03).  

5. Các nội dung khác không điều chỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Quyết 

định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 19/2023/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 

2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 44/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày  31 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá  

thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê 

đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 317/TTr-STC ngày 10 tháng 

10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm theo quy 

định tại tiết a khoản 01 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền thuê đất. 
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b) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024. 

c) Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền thuê đất.  

Điều 2. Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm 

trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với các mục đích sử dụng đất tại khoản 2, khoản 3 

Điều 9 Luật Đất đai năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Đất thuộc các phường, thị trấn của thành phố Sơn La, các huyện Mộc 

Châu, Mai Sơn, Phù Yên: 2,5%. 

2. Đất thuộc Khu vực I theo tiêu chí phân khu vực hiện hành của nhà nước 

(trừ quy định tại Khoản 1 Điều này): 2,0%. 

3. Đất thuộc Khu vực II, III theo tiêu chí phân khu vực hiện hành của nhà 

nước (trừ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này): 0,5%. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Việc phân loại khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thực hiện theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2024. 

2. Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của UBND 

tỉnh ban hành tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 45/2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

1842/TTr-SKHCN ngày 21 tháng 10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La 

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2024./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Nguyễn Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN         

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 46/2024/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Sơn La, ngày 05 tháng10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định thẩm quyền quyết định xử lý tài sản                                                      

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi ngày 28 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính 

phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 297/TTr-STC                         

ngày 27 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quyết định này quy định thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 21; điểm d khoản 2 Điều 22; điểm c khoản 2 Điều 23; điểm b khoản 2 Điều 

24; điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 

2024 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 

năm 2024 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Điều 2. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

1. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 21 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của 

Chính phủ). 

- UBND tỉnh quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh quản lý.  

- UBND cấp huyện quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc.  

2. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 

của Chính phủ). 

- UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ giữa các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh quản lý; giữa đơn vị quản lý cấp tỉnh 

với UBND cấp huyện và giữa UBND cấp huyện với nhau trên địa bàn tỉnh. 

- UBND cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND 

cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc.  

3. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ về địa phương 

quản lý, xử lý (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ). 

UBND tỉnh quyết định chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan chức năng của địa phương (Cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện) quản lý, xử lý.  

4. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 24 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của 

Chính phủ) 
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- UBND tỉnh quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh quản lý. 

- UBND cấp huyện quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc.  

5. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ). 

- UBND tỉnh quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành, đơn 

vị cấp tỉnh quản lý.  

- UBND cấp huyện quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của UBND 

cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố. 

- Tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn được giao 

theo dõi, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong việc triển khai 

thực hiện theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

Có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện Quy định này.  

3. Trường hợp các quy định được viện dẫn trong Quyết định ban hành kèm 

theo Quy định này có bổ sung, sửa đổi hoặc được thay thế thì áp dụng theo các văn 

bản mới ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh, khó khăn, vướng mắc các 

cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2024 

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành. Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Hồng Minh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số: 47/2024/QĐ-UBND        Sơn La, ngày 06 tháng 11 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra ngày 14 

tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 
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Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 710/TTr-TTr ngày 28 

tháng 10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh 

quản lý nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu 

sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo về công tác 

thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 

23 Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022 và Điều 2 Thông tư số 02/2023/TT-

TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 3. Tổ chức của Thanh tra tỉnh 

1. Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, không quá 03 Phó Chánh Thanh tra, 

Thanh tra viên và công chức khác. 

a) Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách 

nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, của Chánh Thanh tra tỉnh và thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh. 

b) Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ do Chánh Thanh tra tỉnh phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh 

Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh 

tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy 

nhiệm thay Chánh Thanh tra tỉnh điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh. 

c) Thanh tra viên là người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên để thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật. 

Công chức khác thực hiện theo quy định pháp luật về công chức. Thanh tra viên, 
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công chức khác phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra 

tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Tổ chức của Thanh tra tỉnh 

a) Phòng nghiệp vụ 1 (Tham mưu quản lý nhà nước về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo địa bàn, lĩnh vực); 

b) Phòng nghiệp vụ 2 (Tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực theo địa bàn, lĩnh vực); 

c) Phòng nghiệp vụ 3 (Tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra; 

thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực theo địa bàn, lĩnh vực); 

d) Phòng nghiệp vụ 4 (Tham mưu quản lý nhà nước về công tác giám sát, 

thẩm định và xử lý sau thanh tra; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo địa bàn, lĩnh vực); 

đ) Phòng nghiệp vụ 5 (Tham mưu quản lý tổng hợp; thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo địa 

bàn, lĩnh vực và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng). 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2024. 

2. Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của 

UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra 

tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 48/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 454/TTr-SKHĐT 

ngày 23 tháng 10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định  

Bãi  bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây:  

1. Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 

52/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về đơn giá lập, 

thẩm định quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La; 

2. Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày  25 tháng 10 năm 2013 của 

UBND tỉnh về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
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3. Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 

UBND tỉnh quy định cụ thể một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù về quản lý 

đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Sơn La” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 11 năm 2024. 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 412/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Chương trình muc tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025” 

    

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 25 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH 13; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương số 47/2019/QH14; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

HĐND số 87/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; 'Nghị quyết số 

268/NQ-HĐND ngày 07 thảng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn 

giám sát về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 217/BC-ĐGS ngày 28 tháng 10 năm 2024 

của Đoàn giám sát về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia; Ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo 

số 219/BC-TT HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh về 

việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện 

HĐND tỉnh tán thành nội dung Báo cáo số 217/BC-ĐGS ngày 28 tháng 10 

năm 2024 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La” (sau đây viết tắt là Chương trình) với những kết 

quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ yếu sau: 

1. Về kết quả đạt được: 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đồng hành, giám sát của HĐND sự điều 

hành quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền cấp 

huyện, cấp xã và sự tham gia, ủng hộ tích cực của Nhân dân, việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã kế thừa, phát huy 

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 68/Ngày 20-11-2024



những thành tựu xây dựng nông thôn mới của giai đoạn trước; đến nay công tác 

tổ chức thực hiện Chương trình đã đạt được một số kết quả nhất định, bám sát 

mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định 

của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. Toàn tỉnh đã ban hành trên 4.660 văn bản các loại để tổ chức triển 

khai Chương trình. 

- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đã được kiện 

toàn, thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã; UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, kiện toàn lại 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025; '12/12 

huyện, thành phố và 188 xã đã tổ chức thành lập, kiện toàn lại các Ban Chỉ đạo 

theo phân cấp, thẩm quyền; các Ban giám sát đầu tư cộng đồng do đại diện Ủy 

ban MTTQ xã làm Trưởng ban và các Ban Phát triển bản do Trưởng bản hoặc Bí 

thư chi bộ làm Trưởng Ban; các Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã đã xây dựng và 

triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hằng năm; kế 

hoạch xây dựng, củng cố xã, bản đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của địa phương. Tính đến hết ngày 30 

tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao; 57 bản đạt chuẩn nông thôn mới; 17 bản đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh đạt bình quân 12,39 tiêu chí/xã, tăng 3,49 tiêu 

chí/xã so với năm 2022 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

Việc triến khai thực hiện các mục tiêu cụ thể của Chương trình còn hạn chế, 

số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78,3% so với mục tiêu (65/83 xã) và chưa có xã 

đạt chuấn nông thôn mới kiểu mẫu; tiến độ giải ngân từ ngân sách nhà nước còn 

chậm, nhiều nội dung không đảm bảo kế hoạch, UBND tỉnh phải trình HĐNĐ tỉnh 

điều chỉnh dự toán, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; việc 

triển khai thực hiện các mô hình thuộc chương trình chuyên đề còn chậm, mới chỉ 

dừng ở giai đoạn khảo sát và đánh giá, một số dự án phải điều chỉnh mô hình và 

địa điểm thực hiện; các phong trào thi đua và vận động chưa có sự gắn kết với các 

chương trình mục tiêu quốc gia khác; một số huyện phải điều chỉnh chỉ tiêu, do 

khó khăn trong việc đạt các mục tiêu xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 

cao, và xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Nguyên nhân khách quan của những tồn tại, hạn chế là do phạm vi, đối 

tượng của Chương trình lớn (188/204 xã, phường, thị trấn; 84% dân số ở nông 

thôn) trong khi nguồn lực đầu tư cho Chương trình còn hạn chế; các văn bản 

hướng dẫn từ Trung ương chưa đồng bộ, phải sửa đổi nhiều lần; Thu nhập của 

người dân tại nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nên chưa huy động được 

nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân chủ quan do công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo từ một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết liệt, chưa bài bản; 

công tác tuyên truyền và quán triệt chưa hiệu quả; người dân ở một số nơi vẫn 
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trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; một số địa phương còn 

thụ động trong dự báo và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ cho Chương trình, chưa bám 

sát thực tiễn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh. 

3. Về trách nhiệm 

Đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên có trách nhiệm của UBND tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành được phân công, giao nhiệm vụ thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Đối với UBND tỉnh  

a) Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu đề ra theo Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 

14-NQ/TƯ ngày 26 tháng 6 năm 2021 và Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06 tháng 

6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

b) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực cho Chương 

trình; tăng cường quản lý, sử dụng vốn ngân sách đúng quy định, đảm bảo hiệu quả và 

tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

c) Thực hiện tốt công tác rà soát tiến độ triển khai và kế hoạch vốn cho 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình 

khác, kịp thời trình HĐND tỉnh điều chỉnh vốn để đẩy nhanh giải ngân, đảm bảo 

tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Ngân 

sách nhà nước số 83/2015/ỌH13, các Nghị quyết HĐND tỉnh và thẩm quyền theo 

phân cấp. 

d) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho 

cán bộ và Nhân dân nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông 

thôn mới, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 và 

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, cùng các 

chủ trương, chính sách liên quan. 

e) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá việc thực 

hiện Chương trình ở các cấp, ngành, đặc biệt là công tác đôn đốc tổ chức thực hiện 

và duy trì, nâng cao chất lựợng các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã, huyện sau khi 

đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. 

2. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, các địa phương thường xuyên hướng 

dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất thực hiện các dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị đối với từng sản phẩm chủ 

lực của từng xã, từng huyện gắn với phát triển sản phấm OCOP; chú trọng các 

mô hình sản xuất sử dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và 

kinh tế nông thôn; khấn trương phối họp với các huyện, thành phố hoàn thành các 
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thủ tục phê duyệt và triển khai các dự án thí điểm đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cho phép thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm 

quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các huyện, thành phố có khả năng 

hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2025, đảm bảo phù hợp theo quy định 

hiện hành. 

4. Đối với UBND các huyện, thành phố 

a) Rà soát, ban hành kế hoạch cụ thể về giải pháp duy trì kết quả thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu của các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  

b) Hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết của Đại hội đảng bộ các 

huyện, thành phố, các chỉ tiêu đăng ký với tỉnh về nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện. 

c) Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng 

đối tượng, địa phương làm cho người dân nhận thức sâu sắc hơn mục đích, yêu cầu 

của Chương trình, từ đó tạo sự đồng thuận cao và chủ động trong việc triển khai 

thực hiện; tiếp tục nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, các mô hình hiệu quả. 

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình tại các xã, tổ, 

bản, đồng thời chú trọng nâng cao vai trò của người dân và cộng đồng trong 

việc tham gia xây dựng nông thôn mới; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc 

phát sinh.  

e) Chủ động đề xuất, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong bố trí 

các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án; phối hợp chặt chẽ với các Tổ 

công tác của tỉnh và cơ quan liên quan để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các 

huyện; thành phố. 

5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các huyện, thành phố và các tổ chức Chính trị - xã hội 

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương; huy động sự vào cuộc 

tham gia của xã hội và cộng đồng đối với công tác xây dựng nông thôn mới; 

tăng cường giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình 

trên địa bàn tỉnh 

Điều 3: Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh về kết 
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quả khắc phục các tồn tại, hạn chế chỉ ra tại Báo cáo số 217/BC-ĐGS ngày 28 

tháng 10 năm 2024 của Đoàn giám sát và kết quả thực hiện Nghị quyết này tại Kỳ 

họp cuối năm 2025. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Tố đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

25 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 413/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

 Về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

 giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 18) 

    

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 25 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 02 ngày 11 tháng 2024; Báo cáo thẩm 

tra số 925/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 18), như sau: 

 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu 

tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh  
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1.1 Tổng vốn phân bổ: 94.769 triệu đồng.  

1.2. Phương án phân bổ 

Phân bổ 94.769 triệu đồng thực hiện dự án Cải tạo, xây dụng mới các công 

trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

2.1. Tổng vốn điều chỉnh: 61.850 triệu đồng.  

2.2. Phương án điều chỉnh 

- Điều chỉnh giảm 61.850 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn 

tỉnh Sơn La dự kiến không có khả năng hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn giao. 

- Số vốn điều chỉnh giảm 61.850 triệu đồng phân bổ thực hiện dự án Cải tạo, 

xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh uỷ theo chủ trương đầu tư 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(chi tiết tại Biểu số 01, 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghi quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp Chuyên đề 

thứ 25 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 414/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 

 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

    

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 25 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 226/Ttr-UBND ngày 02 ngày 11 tháng 2024; Báo cáo thẩm 

tra số 925/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn bổ sung cân đối 

ngân sách tỉnh như sau: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 11.300 triệu đồng. Trong đó:  

- Kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn thu hồi của các dự án hết thời 

hạn giải ngân thanh toán năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 2.750 

triệu đồng.  

- Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 

8.550 triệu đồng.   

2. Phương án điều chỉnh  

2.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn thu hồi của các dự án hết thời 

hạn giải ngân thanh toán năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: Điều 

chỉnh giảm 2.750 triệu đồng kế hoạch vốn đối ứng ODA của dự án Hệ thống thoát 
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nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La không có khả năng hoàn thành giải ngân 

vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi; số vốn điều chỉnh giảm 2.750 triệu đồng phân 

bổ cho huyện Phù Yên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

2.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn bổ sung cân đổi ngân sách tỉnh 

* Điều chỉnh giảm: 8.550 triệu đồng, cụ thể: 

+ Điều chỉnh giảm 1.883 triệu đồng kế hoạch vốn đối ứng dự án Cải thiện cơ 

sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La không có khả 

năng giải ngân kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi. 

+ Điều chỉnh giảm 6.667 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án Bổ sung cơ 

sở vật chất cho trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu do chậm tiến độ 

không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao. 

- Số vốn điều chỉnh giảm 8.550 triệu đồng phân bổ cho huyện Phù Yên, Mộc 

Châu và huyện Quỳnh Nhai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 25 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

    CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 12/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2024 

 
CHỈ THỊ 

Về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu 

 

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được Quốc 

hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 

02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo 

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 

9 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Đồng thời các Bộ, 

ngành Trung ương đã ban hành các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đấu thầu. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 

24/CT-TTg về đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu (Chỉ 

thị này thay thế Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và 

hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước). 

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh 

trong những tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo, theo đề nghị của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 482/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2024, Chủ 

tịch UBND tỉnh Chỉ thị: 

1. Hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành Luật 

Đấu thầu 

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các văn bản quy định về đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (nếu có) để kịp thời 

tham mưu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung đảm 

bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, các Nghị định số 23/2024/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường 

hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định 
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chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp 

luật về đấu thầu vượt thẩm quyền (nếu có) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

xử lý đảm bảo quy định. 

1.2. Sở Xây dựng 

Nghiên cứu, rà soát các văn bản đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền 

(Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 

402/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024,...) có liên quan đến pháp luật: Quy 

hoạch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu,...(nếu có) để kịp thời 

tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp 

với quy định của Luật Đấu thầu, các Nghị định số 23/2024/NĐ-CP; Nghị định số 

115/2024/NĐ-CP của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành 

Trung ương và các quy định hiện hành. 

1.3. Sở Tài chính 

- Rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung 

(nếu có) văn bản quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, 

dịch vụ theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) 

trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2024 của HĐND tỉnh Sơn La quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La. 

- Rà soát, tham mưu đối với nội dung về mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Sơn La thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 

Luật Đấu thầu năm 2023.  

1.4. Sở Y tế 

- Tập trung rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện danh mục thuốc mua sắm tập trung đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 

năm 2024 (nếu có). 

- Rà soát, tham mưu ban hành danh mục hàng hoá áp dụng mua sắm tập 

trung tại địa phương thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2023 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế. 

1.5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

- Chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật đấu thầu, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh để tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần chủ 

động nghiên cứu, giải quyết theo đúng thẩm quyền.  
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- Theo lĩnh vực quản lý, dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, 

rà soát và nghiên cứu lập phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà 

thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một hoặc một số trường hợp quy định tại 

điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 của Luật Đấu thầu, trong đó lưu ý phải nêu 

rõ lý do không thể đáp ứng điều kiện về lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 Luật Đấu thầu năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ động rà soát, nghiên cứu tổ chức thực hiện các nội dung đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 9 năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đấu thầu 

2.1. Chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời quan tâm 

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Điều 

50 Luật Đấu thầu và đảm bảo hoàn thành tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng trong 

năm 2024 theo quy định tại khoản 8 Điều 97 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP, Nghị định số 23/2024/NĐ-CP. Người 

đứng đầu đơn vị được giao làm chủ đầu tư, Bên mời thầu các dự án, gói thầu phải 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành tỷ lệ áp dụng 

đấu thầu qua mạng theo quy định. 

- Thực hiện công khai thông tin đầy đủ, chính xác và tổ chức lựa chọn nhà 

thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; đăng tải đầy đủ thông tin 

đúng trách nhiệm và thời hạn theo quy định của pháp luật về đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia để tối ưu hoá việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua 

mạng, mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin tới các nhà đầu tư tiềm năng trong 

nước và quốc tế; bao gồm cả việc đăng tải các thông tin, quyết định tại bước chuẩn 

bị đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu: Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ 

mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ 

tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ 

sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ 

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân 

thủ quy định của pháp luật đấu thầu. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó lưu ý 

đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

2.2. Sở Y tế 

- Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu thuốc tại địa phương, bảo đảm các cơ 

sở y tế đủ thuốc, hoá chất, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và các dịch vụ liên quan 

khác phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. 
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- Thông báo thường xuyên cho các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý tại địa 

phương về tiến độ mua sắm tập trung cấp địa phương và thông báo kịp thời cho 

các cơ sở y tế về các trường hợp thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế thuộc danh 

mục mua sắm tập trung cấp địa phương mà cơ sở y tế được tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu điều trị theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP;  

2.3. Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người có thẩm quyền (đối với trường 

hợp được phân cấp), trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu trong hoạt động lựa 

chọn nhà thầu, bảo đảm đủ thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và các 

dịch vụ liên quan khác phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, đẩy mạnh và quản 

lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh 

bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình và tránh lãng phí. 

- Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hoá chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan tại các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý kiến nghị, xử lý 

vi phạm 

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về đấu thầu để 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế. 

- Chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động đấu thầu khi 

phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch 

và hiệu quả kinh tế để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm theo trách nhiệm được quy định tại khoản 3 Điều 87 Luật Đấu 

thầu, bảo đảm chấn chỉnh kịp thời, triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác 

đấu thầu thuộc phạm vi phụ trách.  

- Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu 

theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu, chất lượng, 

nhằm phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý; chú 

trọng kiểm tra đối với những gói thầu có ít nhà thầu tham dự, giá trị tiết kiệm thấp; 

gói thầu quy mô lớn, phức tạp; các gói thầu đấu thầu không qua mạng; các gói thầu 

áp dụng chỉ định thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; một 

nhà thầu trúng thầu nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư trong thời 

gian dài nhưng có hiệu quả kinh tế thấp. Cơ quan thanh tra phải bảo đảm thực hiện 

nhiệm vụ công tâm, khách quan, không để việc thanh tra làm ảnh hưởng, gián 

đoạn, đình trệ hoạt động đấu thầu, mua sắm tại các cơ sở y tế. 

- Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi 

tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý. Trường hợp cần thiết 
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hoặc phát hiện vi phạm nghiêm trọng cần chủ động đề xuất thanh tra, kiểm tra đột 

xuất hoặc chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; thực 

hiện việc đăng tải thông tin xử lý vi phạm của nhà thầu, nhà đầu tư theo đúng trách 

nhiệm, gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời 

quan tâm theo thẩm quyền được pháp luật quy định (nếu có vi phạm) hoặc đề xuất 

người có thẩm quyền xử phạt theo quy định. 

3.2. Thanh tra tỉnh 

- Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu 

theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu, chất lượng, 

nhằm phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý; đồng 

thời tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết 

luận kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; chú trọng kiểm tra đối với 

những gói thầu có ít nhà thầu tham dự, giá trị tiết kiệm thấp; gói thầu quy mô lớn, 

phức tạp; các gói thầu đấu thầu không qua mạng; các gói thầu áp dụng chỉ định 

thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; một nhà thầu trúng 

thầu nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư trong thời gian dài nhưng 

có hiệu quả kinh tế thấp. Cơ quan thanh tra phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công 

tâm, khách quan, không để việc thanh tra làm ảnh hưởng, gián đoạn, đình trệ hoạt 

động đấu thầu, mua sắm tại các cơ sở y tế. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành 

vi vi phạm theo trách nhiệm được quy định tại khoản 3 Điều 87 Luật Đấu thầu, bảo 

đảm chấn chỉnh kịp thời, triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu 

thuộc phạm vi phụ trách. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời 

quan tâm theo thẩm quyền được pháp luật quy định (nếu có vi phạm) hoặc đề xuất 

người có thẩm quyền xử phạt theo quy định. 

3.3. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Bên mời thầu, Bên mời quan tâm 

- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trực thuộc tự kiểm tra, giám sát hoạt động 

đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý, không đẩy 

trách nhiệm cho cơ quan cấp trên giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình 

(như xử lý tình huống, kiến nghị trong đấu thầu,...).  

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật trong trường hợp 

có gói thầu thực hiện thi công trước nhưng vẫn lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu hoặc tổ chức lựa chọn nhà thầu, trừ gói thầu khẩn cấp được quy định 

tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu. 

4. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động đấu thầu 
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4.1. Các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Bên mời quan tâm 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc pháp luật đấu thầu, 

cử cán bộ làm công tác đấu thầu tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoặc cơ 

sở đào tạo đấu thầu tổ chức theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2024/TT-

BKHĐT. 

- Cử các cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong công tác đấu 

thầu đăng ký tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu do Cục 

Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức để đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

4.2. UBND các huyện, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí tổ chức các 

khoá đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về đấu thầu để nâng cao nghiệp 

vụ về đấu thầu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đấu thầu. 

Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023; 

các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và Chỉ thị số  

24/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình 

thực hiện nếu có các quy định mới của pháp luật thì thực hiện theo quy định mới; 

đồng thời trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền 

phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu 

tư) để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. 

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 
  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hồng Minh 
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